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	STT
	Tên vật tư
	Tiêu chí kỹ thuật
	ĐVT
	SL
	Ghi chú

	1
	Ống nhựa BM phi 21
	PVC/uPVC BM 21mm
	cây
	10
	

	2
	Co nhựa BM phi 21
	PVC/uPVC BM 21mm
	cái
	10
	

	3
	Tê nhựa BM phi 21
	PVC/uPVC BM 21mm
	cái
	4
	

	4
	Nối răng ngoài nhựa BM phi 21
	PVC/uPVC BM 21mm
	cái
	10
	

	5
	Dây cấp
	Dây nhựa tán thao 2 đầu răng 21, dài 1m2

Ống trong: nhựa EPDM, PEX hoặc PVC cao cấp (chịu nhiệt, chống rò rỉ).

Đầu nối: Đồng thau mạ Ni/Cr, tiện ren tiêu chuẩn.

Gioăng cao su / silicone: chống rò rỉ nước tại mối nối.
	cái
	4
	

	6
	Van nhựa BM phi 21
	PVC/uPVC BM 21mm
	cái
	5
	

	7
	Ống nhựa BM phi 42
	PVC/uPVC BM 21mm
	cây
	6
	

	8
	Co nhựa BM phi 42
	PVC/uPVC BM 21mm
	cái
	7
	

	9
	Tê nhựa BM phi 42
	PVC/uPVC BM 21mm
	cái
	4
	

	10
	Cao su non
	Vật liệu tổng hợp PU Foam – Polyurethane xốp
	Cuộn
	10
	

	11
	Keo dán BM
	Dung môi kết dính
	kg
	1
	

	13
	Bộ xả lavapo
	Thân & nắp: đồng thau mạ chrome hoặc inox 304 (sáng bóng, bền, chống gỉ).

 Bầu & ống thoát: nhựa ABS/PVC cao cấp hoặc inox 304.

Nhựa ABS hoặc PP cao cấp, kèm đầu inox (thường 304), đảm bảo bền, không ăn mòn.
	cái
	1
	

	14
	Van gạt inox (gắn lavapo)
	Vòi gạt inox 304, bề mặt sáng mịn

Cơ chế: Tay gạt (lever) đóng/mở nhanh, dễ điều chỉnh lưu lượng.

Kiểu lắp: Ren vặn, nối trực tiếp ống cấp nước hoặc dây cấp.
	cái
	1
	

	15
	Bộ vòi sen tắm
	Dây cấp dài 1m4, bát sen inox

Áp lực nước: 0.1 MPa – 0.75 MPa

 Công nghệ: Van nhiệt SMA, bát sen tiết kiệm nước, lớp mạ Nickel-Chrome, van sứ và thân van bằng đồng
	cái
	1
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